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Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Đỗ Hà Linh 

 

Thời gian 

/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/01 

đến 05/01 

Tuần 2 

Từ 08/01 

đến 12/01 

Tuần 3 

Từ 15/01 

đến 19/01 

Tuần 4 

Từ 22/01 

đến 26/01 

Tuần 5 

Từ 29/01 

 đến 02/02 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , thói quen ... của trẻ ); 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Trò chuyện: 

+ Trò chuyện với trẻ về con vật sống trong gia đình: Con gà trống, con gà mái, vịt con, gà con. 

+ Trò chuyện với trẻ về con voi 

+ Trò chuyện với trẻ về con vật sống dưới nước: Con cá, con cua, con ếch, con rùa 

+ Trò chuyện với trẻ về côn trùng: Con ong, con bướm 

+ Trò chuyện về công việc gia đình bé chuẩn bị đón tết. (MT24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

Hoạt động khác: 

* Khởi động: Trẻ đi theo đoàn tàu thành vòng tròn, đi các kiểu: đi nhanh, đi chậm, đi nhấc cao 

chân. 

* Trọng động: Trò chơi tập "Cây reo trong gió" 

- Hô hấp: 

+ Thổi gió 

- Cơ tay và bả vai (Lá xào xạc) 

+ Đưa hai tay lên cao và vẫy tay, hạ xuống 

- Cơ chân (Làm bụi cây) 

+ Ngồi xuống, đứng lên 

- Cơ lưng, cơ bụng (Cây đu đưa) 

+ Nghiêng người sang hai bên 



Chơi - tập 

có chủ 

định 

T2 Vận động 

- VĐCB: Đứng co 

một chân 

+ TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

  

Vận động 

Nghỉ tết dương lịch 

Vận động 

+ Tung bắt 

bóng với cô 

khoảng cách 

1m 

TCVĐ: Tránh 

bóng 

Vận động 

+ Bò qua chướng 

ngại vật 

TCVĐ: Ô tô vào 

bến 

Vận động 

- VĐCB: Bâṭ qua 

vac̣h kẻ 

+ TCVĐ: Hái hoa 

Vận động 

+ Ném bóng vào 

đích xa 1-1,2m 

MT41, MT20 

T3 Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết hình 

tròn 

 

Nhận biết tập 

nói 

 - Con voi 

Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết hình 

vuông 

Nhận biết tập nói 

 - Con côn trùng 

Hoạt động nhận 

biết 

- Gia đình bé 

chuẩn bị đón 

tết (MT20) 

T4 Làm quen văn 

học 

- Truyện: Chó vàng 

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Con voi 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Sẻ con 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Chiếc 

mũ hoa của thỏ con 

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Mâm ngũ 

quả 

T5 Hoạt động tạo 

hình 

- Di màu làm ổ 

rơm 

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu con 

chim 

Hoạt động tạo 

hình 

- Di màu làm mặt 

nước 

Hoạt động tạo 

hình 

- In ngón tay trang 

trí cánh bướm 

Hoạt động tạo 

hình 

- In màu trang trí 

bao lì xì 

T6 Âm nhạc 

- Hát: Con cò bé bé 

+ Nghe hát: Con 

cún con 

Âm nhạc 

- VĐ MH: Con 

vỏi con voi 

+ Nghe hát: 

Chú voi con ở 

bản Đôn 

 

Âm nhạc 

- VĐ MH: Baby 

shark 

+ TCVĐ: Tai ai 

tinh 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Con 

kiến và hạt gạo 

+ TC ÂN: Tai ai 

tinh 

Âm nhạc 

- Hát: Sắp đến tết 

rồi 

+ Nghe hát: Ngày 

tết quê 

em (MT41) 



Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát con chó 

- Quan sát giàn hoa giấy. 

- Quan sát con mèo 

- Quan sát cây bưởi 

* TCVĐ: 

- Cáo và thỏ. 

- Bắt bóng. 

- Trời nắng, trời mưa. 

- Dung dăng dung dẻ. 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Vẽ phấn. 

- Chơi với lá. 

- Chơi cùng cát và sỏi. 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi. 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ: 

- QS: Cầu trượt, 

- Quan sát Xích đu, 

- quan sát Vườn rau của bé, 

- Quan sát Phòng bảo vệ, 

- Quan sát Thời tiết. 

* TCVĐ: 

- Trời nắng trời mưa, 

- Lộn cầu vồng, 

- Tập tầm vông, 

MT36 



- Rồng rắn lên mây, 

- Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự chọn. 

- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với bóng 

- Chơi cùng đồ chơi trẻ mang đi. 

- Chơi với cát và sỏi. 

* Hoạt động tập thể 

- Giao lưu trò chơi tập thể " Cáo và thỏ" cùng lớp D2 

  

Tuần 3: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát con bướm 

- Quan sát con chuồn chuồn 

- Quan sát hoa hồng 

- Quan sát con kiến 

- Quan sát cây hoa giấy 

* TCVĐ 

- Gieo hạt 

- Bắt bướm 

- Chó sói xấu tính 

- Bắt trước tạo dáng (Giao lưu cùng lớp D1) 

- Trời nắng trời mưa 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với lá cây 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi 

- Chơi với phấn 

- Chơi với bóng 



- Chơi đồ chơi khu vận động. 

  

Tuần 4 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây đào. 

- Quan sát Khung cảnh chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 

- Quan sát cây quất. 

* TCVĐ: 

- Bắt bướm. 

- Gieo hạt. 

- Đuổi theo bắt bóng. 

- Nhảy vào, nhảy ra. 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Vẽ phấn. 

- Chơi với lá. 

- Chơi cùng cát và sỏi. 

- Dán phong bao lì xì. 

* Hoạt động tập thể 

- Giao lưu văn nghệ cùng lớp D2 

  

* Tuần 5 : 

* HĐCMĐ: 

- QS: Cây hoa mười giờ 

- Cây lộc vừng 

- Cây thiết mộc lan 

- Thời tiết, 



- Vườn rau của bé. 

* TCVĐ: 

+ Chi chi chành chành 

+ Bật qua suối nhỏ 

+Tập tầm vông 

+Bóng tròn to 

+Lộn cầu vồng 

* HĐTT: Giao lưu TCVĐ " Cáo và thỏ" 

+ Chơi tự chọn: 

- Cho trẻ chơi với những nguyên vật liệu tự nhiên 

- cho trẻ chơi với những đồ chơi trên sân 

- Cho trẻ chơi với những đồ chơi của lớp 

- Cho trẻ chơi với nhưng đồ chơi trẻ mang đi 

- Chơi trò chơi "Nghe tiếng kêu đoán tên con vật" (MT36) 

 

Chơi tập ở các 

góc 

* Góc bế em 

+ Trẻ thực hành nấu bột, nhào bột làm bánh. 

* Góc "Kỹ năng thực hành cuộc sống" (TT tuần 1) 

- Tập cài, cởi khuy các hình( con vật, cây , hoa quả) 

- Trẻ thể hiện được điều mình thích và không thích 

+ Trẻ chơi ở góc chơi, giáo viên chơi cùng trẻ để khuyến khích trẻ thể hiện điều mình thích chơi và 

không thích chơi. 

* Góc HĐVĐV: (Góc TT tuần 2) 

- Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh. 

+ Xếp chuồng cho con vật nuôi. 

+ Xếp chuồng cho con voi, một số động vật sống trong rừng. 

- Chuẩn bị: Khối gỗ, con vật, hàng rào. 

- Rèn trẻ kỹ năng cất dọn đồ dùng, thực hiện theo mệnh lệnh của cô. Giúp trẻ thực hiện nhiện vụ 

gồm 2-3 hành động. Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay. 

MT7 



+ Biết chơi đồ chơi đúng chức năng và cất đồ chơi ngăn nắp khi đã hết giờ 

+ Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay 

* Góc chơi với hình và màu: (Góc TT tuần 3) 

- Chơi với que màu, làm đồ trang trí tết Nguyên Đán, dán phong bao lì xì. 

- Chuẩn bị: Que kem màu, hình, giấy màu, hồ, kéo, giấy, màu nước, lá cây ... làm đồ dùng trang trí 

tết cho lớp, dán phong bao lì xì tết. (MT7) 

- Tạo tình huống để trẻ nói lên nhu cầu của bản thân. 

- Trò chuyện với trẻ để tạo tâm thế vui vẻ muốn nói chuyện và bày tỏ nhu cầu của mình với cô và 

chơi cùng các bạn. 

* Góc kể chuyện: 

- Cho trẻ xem tranh và gọi tên đồ vật trẻ biết 

* Góc vận động: 

- Chuẩn bị: vòng, bóng, con suối nhỏ, .... 

- Thực hiện hành vi văn hóa trong giao tiếp: Chơi thân thiết, vui vẻ với các ban, không cấu căn bạn. 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua). 

- Rèn trẻ kỹ năng, cách rửa tay. (MT12) 

MT12 

Chơi - tập 

buổi chiều 

Tuần 1: 

+ Nghe hát "gà trống, mèo con và cún con"; 

+ Làm bài tập toán trang 4 "Màu xanh, màu đỏ, màu vàng" 

+ Rèn kỹ năng gấp quân áo; 

+ Đồng dao"Con mèo trèo cây câu". 

+ HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô. 

- Không cho vật nhỏ vào tai; mũi; Không nghịch vật sắc nhọn. 

  

- Tuần 2: 

+ Nghe truyện " Chú voi con", 

+ Rèn kỹ năng tô màu, 

 



+ Nghe hát "Chú voi con con ở bản Đôn" 

+ Đồng dao "Con Voi" 

+ HĐLĐTT: trẻ lau lá cây ngoài hành lang cùng lớp trong khối. 

- Biết đội mũ khi đi ra nắng 

- Biết mặc quần áo ấm khi trời lạnh 

  

- Tuần 3: 

+ Truyện "Chú cá vàng", 

+ Di màu theo ý thích, 

+ Rèn trẻ kỹ năng xếp thành vòng tròn. 

+ Hát " Cá vàng bơi" 

+ HĐ LĐTT: cô cùng trẻ lau giá góc và sắp xếp lại đồ chơi. 

  

Tuần 4: 

- Vận động sau ngủ dậy với TCVĐ : bọ dừa 

- Hát: Con chuồn chuồn 

- Ôn nhận biết màu vàng 

- Rèn kỹ năng đi cầu thang cho trẻ 

- Hoạt động lao động, sắp xếp đồ dùng đồ chơi. 

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan. 

  

Tuần 5: 

- Hát: Sắp đến tết rồi 

- Nghe hát: Mùa xuân ơi. 

- Rèn kỹ năng ngồi ngay ngắn khi học bài. 

- Hoạt động lao động, sắp xếp đồ dùng đồ chơi. 

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề - Sự 

kiện 

Con vật nuôi trong 

gia đình 

Voi sống ở 

đâu? 

Con vật sống dưới 

nước 
Con côn trùng 

Gia đình bé chuẩn 

bị đón tết 
 



Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 
  

Khối trưởng Ban giám hiệu 

 


